KẾT QUẢ SƠ TUYỂN CỦA CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC
	TT


	Họ
	Tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Quê quán
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Trình độ đào tạo
	Loại tốt nghiệp
	Đối tượng ưu tiên
	Trình độ NN
	Trình độ tin học
	Kết quả sơ tuyển

	1
	Trần Thị Bình 
	An
	Nữ
	25/07/1990
	Thái Nguyên
	Kinh
	Không
	Th.s Luật
	-
	Không
	Anh B1
	B
	Đạt

	2
	Nguyễn Ngọc 


	Ánh
	Nữ
	24/04/1993
	Bắc Giang
	Kinh
	Không
	CN Luật
	Khá
	Không
	Anh C
	B
	Không đạt

	3
	Đỗ Đình 
	Chuyền
	Nam
	09/09/1983
	Hà Nội
	Kinh
	Không
	Th.s Luật
	-
	Không
	Anh C
	B
	Đạt

	4
	Lưu Thị 
	Dung
	Nữ
	20/04/1990
	Thanh Hóa
	Kinh
	Không
	Th.s Luật
	-
	Không
	Anh C
	B
	Đạt

	5
	Lê Hồng 
	Dương
	Nam
	26/08/1993
	Thái Bình
	Kinh
	Không
	CN Luật
	Khá
	Không
	Anh IELTS 6.5
	B
	Đạt

	6
	Vũ Thị Thu 
	Huyền
	Nữ
	04/12/1988
	Nam Định
	Kinh
	Không
	CN Luật
	Khá
	Không
	Anh C
	B
	Không sơ tuyển

	7
	Hà Thị 
	Lan
	Nữ
	20/02/1992
	Thanh Hóa
	Kinh
	Không
	CN Luật
	Khá
	Không
	Anh B
	B
	Không đạt

	8
	Đỗ Thị 
	Len
	Nữ
	05/07/1991
	Nam Định
	Kinh
	Không
	CN Luật
	Khá
	Không
	Anh IELTS 5.0
	B
	Không đạt

	9
	Trần Khánh
	Linh
	Nữ
	26/07/1993
	Hải Dương
	Kinh
	Không
	CN Luật
	Khá
	Không
	Anh A2
	B
	Không đạt

	10
	Trương Diệu
	Linh
	Nữ
	11/02/1993
	Nghệ An
	Kinh
	Không
	CN Luật
	Khá
	Không
	Anh IELTS 7.0
	B
	Đạt

	11
	Hạp Thị Như 
	Nguyệt
	Nữ
	27/04/1989
	Bắc Ninh
	Kinh
	Không
	CN Luật
	Khá
	Không
	Anh TOEIC 605
	B
	Đạt

	12
	Vũ Thị Hồng 
	Nhung
	Nữ
	27/03/1985
	Thái Bình
	Kinh
	Không
	Th.s Luật
	-
	CBB
	Anh C
	B
	Không đạt

	13
	Phạm Thị 
	Phương
	Nữ
	20/04/1990
	Nam Định
	Kinh
	Không
	CN Luật
	Khá
	CTB
	Anh TOEIC 495
	B
	Không đạt

	14
	Nguyễn Ngọc 
	Quyên
	Nữ
	05/12/1992
	Thái Bình
	Kinh
	Không
	CN Luật
	Khá
	Không
	Anh B
	B
	Đạt

	15
	Phạm Thị Hồng 
	Tâm
	Nữ
	12/02/1993
	Hải Phòng
	Kinh
	Không
	CN Luật
	Giỏi
	Không
	Anh B
	C
	Đạt

	16
	Nguyễn Thị 
	Tuyết
	Nữ
	22/07/1992
	Hà Nội
	Kinh
	Không
	CN Luật
	Khá
	CBB
	Anh C
	B
	Không đạt


